PHỤ LỤC DANH MỤC
Gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa
điều hòa các trung tâm, khoa phòng Quý II năm 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 12/4/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
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Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 12HP
 - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ12TY1
	Cái
	1
	

	2
	Block cơ điều hòa trung tâm Daikin VRV III
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 6HP
- Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19
	Cái
	1
	

	3
	Khởi động từ
	- Chất lượng mới 100%
- Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19
	Cái
	1
	

	4
	Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 8HP
- Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19
	Cái
	1
	

	5
	Bo mạch cấp nguồn điều hòa trung tâm Daikin VRV III
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 8HP
- Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19
	Cái
	1
	

	6
	Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 18.000 BTU
- Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn lạnh: FXAQ50PVE
	Cái
	1
	

	7
	Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa cục bộ Daikin
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 18.000 BTU
- Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn nóng: RKA50UVMV
	Cái
	1
	

	8
	Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa cục bộ Panasonic
	- Chất lượng mới 100%
- Công suất 24.000 BTU
- Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ
- Dùng được cho model dàn lạnh: CS-QA24QKH-8
	Cái
	1
	

	9
	Gas 410A
	- Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125.
- Nạp khi thay thế 2 block và xử lý rò gas
	Kg
	150
	

	10
	Ni tơ thử kín
	- Bình 40 lit, cao 1260m, nặng 55kg (-+5%)
- Kiểm tra rò rỉ gas
	Bình
	1
	


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/4/2023)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Mã ký hiệu,
hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

